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Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách.Trong đó, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Xây dựng chương trình, triển khai đào tạo theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp là xu thế mới đã và đang phát triển tại Việt Nam;nhưng  việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp thì chưa có một chuẩn mực nào làm luận cứ khoa học để đánh giá. Do đó, phát triển khung năng lực và bộ tiêu chí đánh giá năng lực trong giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay mang tính mới, rất cần thiết và có giá trị khoa học cao. 
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá; tiếp cận năng lực; giáo dục nghề nghiệp; khung năng lực; tiêu ch đánh giáí.
Abstract In order to meet the requirements of fundamental reform, comprehensive education in Vietnam nowadays is a very necessary and urgent task. In particular, vocational education plays a very important role. Developing curricula, implementing capacity-based training in occupational education is a new trend that has been developing in Vietnam; but the examination and evaluation of learners’ outcomes according to capacity approach in professional education does not have any standard for making scientific arguments. Therefore, developing capacity framework and criteria set to evaluate competencies in vocational education in Vietnam are new, essential and high scientific value.
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 Đặt vấn đề
Phương pháp dạy học (PPDH) theo đường hướng lý thuyết hàn lâm kinh viện là những phương thức dạy học truyền thống quen thuộc được truyền từ bao đời và được bảo tồn, duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ. Cốt lõi của phương pháp này chính người Thầy là trung tâm của quá trình đào tạo, là chủ thể của quá trình dạy – học. PPDH truyền thống còn gọi là "Hệ thống ban phát kiến thức" cho người học, là quá trình chuyển tải kiến thức từ người thầy sang người học dưới dạng thông tin nén chặt. Thực hiện phương pháp dạy này, người thầy là "kho tri thức" sống, là “bách khoa sư phạm toàn thư”, SV là người nghe, ghi chép, nhớ và suy nghĩ theo sự diễn giải của thầy. 
Tác giả Nguyễn Hữu Lam, Boyatzis và các đồng sự (1995) đã tổng kết các nhược điểm phổ biến của thực tiễn hệ thống và các chương trình giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) hiện nay như sau: 1/ Quá nặng về phân tích, không định hướng thực tiễn và hành động; 2/ Thiếu và yếu trong phát triển kỹ năng quan hệ qua lại giữa các cá nhân; 3/ Thiển cận, hạn hẹp, không có tiếp cận toàn diện tổng thể trong những giá trị và tư duy của nó; 4/ Không giúp được người học làm việc tốt trong các nhóm và đội làm việc [2], [9].
Còn tác giả Rausch, Sherman và Washbush (2001) thống nhất tổng kết của Boyatzis và các đồng sự đã khẳng định: “Thiết kế một cách cẩn thận các chương trình GD-ĐT và chú trọng vào kết quả đầu ra và dựa trên năng lực có thể xem là một giải pháp tự nhiên để giải quyết hầu hết, nếu không phải là tất cả những nhược điểm này” [10].
Kiểm tra đánh giá là một khâu rất quan trọng, không thể tách rời của quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá nhằm cung cấp thông tin để sự so sánh, đối chiếu kiến thức, kĩ năng, thái độ thực tế đạt được ở người học với kết quả mong đợi đã xác định trong mục tiêu dạy học; để tìm hiểu và chuẩn đoán trước và trong quá trình dạy - học hoặc sau một quá trình học tập để đánh giá chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy và học. 
Kiểm tra & đánh giá kết quả học tập của người học là kiểm tra, xác định đơn vị học tập có tích hợp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực cần có cho nghề nghiệp của người học; đơn vị học tập có thường xuyên cập nhật, điều chỉnh và điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của thế giới việc làm.
Các hình thức kiểm tra, đánh giá (KT, ĐG) kết quả học tập của sinh viên (SV) theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy học (DH) thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu KT, ĐG khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kĩ năng, kĩ xảo của SV trong các tình huống thực tế [2].
Thực tế lâu nay, KT, ĐG trong giáo dục chỉ tập trung vào đánh giá kết quả học tập để cho điểm và xếp loại người học mà thôi, chưa phản hồi đến cho người học biết tại sao kết quả học tập được đánh giá như vậy và điểm số như vậy. Giảng viên (GV) chưa giải thích rõ cho SV biết tại sao bài kiểm tra đúng/sai; đúng tại sao đúng? sai như thế nào. Một số GV chấm bài có phản hồi nhưng phản hồi không đủ, phản hồi tiêu cực, không mang tính xây dựng làm cho SV xấu hổ, mất tự tin, mất niềm tin, không có động lực để sửa lỗi, làm cho SV chán nản, bị tổn thương… ảnh hưởng đến tâm lí và quá trình học tập [2].
1. Đào tạo, KT, ĐG theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp
Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động
Đào tạo theo năng lực là một quá trình có hệ thống nhằm mục đích nuôi dưỡng việc tích lũy các kiến thức, kỹ năng, những quy tắc, hành vi hay thái độ dẫn đến sự tương xứng tốt hơn giữa những đặc điểm của người học và yêu cầu thực tiễn công việc [9]. 
Đào tạo theo năng lực luôn hướng đến các mục đích rất cụ thể và đạt được mục đích đó luôn là mong muốn của nhà trường và xã hội.
KT, ĐG là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học; có thể nói rằng, KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học.
 Qua KT, ĐG theo tiếp cận năng lực, người dạy sẽ biết được sự tiếp thu kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của từng người học so với mục tiêu đặt ra; Sự hiểu biết về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình học tập của SV giúp GV có những biện pháp sư phạm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài giảng và giúp SV ngày càng tiến bộ hơn. Vì vậy việc KT, ĐG là một khâu quan trọng không thể thiếu được của quá trình DH [6].
KT, ĐG theo tiếp cận năng lực giúp GV có cơ sở thực tiễn để đánh giá kết quả học tập của người học và kịp thời phát hiện những yếu kém, những thiếu sót trong kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo để sửa chữa, bổ sung. Thông qua KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực sẽ giúp người dạy tự đánh giá công tác giảng dạy của mình, thấy được những ưu và nhược điểm trong giảng dạy để rút kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm sư phạm [2].
Việc KT, ĐG kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực sẽ cung cấp cho GV những thông tin “liên hệ ngược ngoài” giúp cho GV điều chỉnh hoạt động dạy. KT, ĐG kết hợp với theo dõi thường xuyên, tạo điều kiện cho GV tường minh được một cách cụ thể và khá chính xác NL và trình độ của mỗi SV trong lớp và từ đó sẽ có những biện pháp giúp đỡ riêng, thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng học tập của mỗi SV.
KT, ĐG kết quả học tập của SV theo tiếp cận NL là công cụ quan trọng và hữu hiệu với hiệu quả cao khi và chỉ khi GV xác định tường minh mục đích, ý nghĩa của KT, ĐG, tính khả thi của mỗi loại hình KT, ĐG, lập được kế hoạch, quy trình KT, ĐG, chọn lựa hay thiết kế được công cụ KT, ĐG phù hợp, đáp ứng các yêu cầu, đặc tính thiết kế và đo lường. Đồng thời, GV phải biết xử lí, phân tích, sử dụng các kết quả đánh giá đúng mục đích, biết cách phản hồi, tư vấn cho phụ huynh và SV [3].
3. Mục đích, chức năng và nội dung của KT, ĐG theo tiếp cận phát triển năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp
KT, ĐG kết quả học tập của SV theo tiếp cận NL trong giáo dục có mục đích chung là cung cấp thông tin để ra các quyết định về DH và giáo dục. Có ba cấp độ đối tượng sử dụng các thông tin này: cấp độ trực tiếp dạy và học; cấp độ hỗ trợ dạy và học và cấp độ đề ra chính sách.
Mục đích cơ bản trong KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là xác định số lượng và chất lượng của sự giáo dục và học tập nhằm động viên khích lệ GV dạy tốt và SV tích cực tự lực để đạt kết quả tốt trong học tập như mong đợi [4].
KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực có ba chức năng quan trọng giúp người học tiếp cận năng lực tối ưu đó là [4]: 
- Chức năng so sánh: Giữa mục đích yêu cầu đề ra với kết quả đạt được, nếu không có kiểm tra và đánh giá theo tiếp cận năng lực thì không có dữ kiện, số liệu xác thực để so sánh kết quả nhận được với mục đích yêu cầu;
 - Chức năng phản hồi: Từ thông tin KT, ĐG theo tiếp cận năng lực, SV tự giác sửa chữa các khuyết điểm, phát huy ưu điểm, lấp các lỗ hổng kiến thức của mình trong quá trình học tập, GV cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với SV hơn, và dần dần điều chỉnh quá trình DH ngày một tối ưu theo tiếp cận năng lực; 
- Chức năng dự đoán: Qua kết quả của KT, ĐG theo tiếp cận năng lực giúp GV đoán được khả năng kết quả học tập của SV trong tương lai gần. 
Đào tạo theo hướng tiếp cận phát triển NL của người học đã và đang trở thành một xu thế tất yếu và phổ quát trong nền giáo dục trên thế giới. Việc KT, ĐG theo hướng tiếp cận phát triển NL là đánh giá các khả năng SV áp dụng các thái độ, kiến thức, kĩ năng và kĩ xảo đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn của cuộc sống hàng ngày đó là NL hành động. Đánh giá theo NL hành động còn có cách gọi khác là đánh giá NL thực tiễn [6].
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KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực tức là GV triển khai KT, ĐG dựa trên mô hình NL hành động của SV, nghĩa là GV KT, ĐG NL cá thể, NL chuyên môn, NL phương pháp và NL xã hội của SV (hình 1).
KT, ĐG năng lực cá thể là KT, ĐG các đặc tính, nhân cách của từng cá nhân với tư cách là chủ thể về tâm lí, sức khỏe, khả năng vận động, trình độ học vấn, về hiểu biết xã hội,...; 
KT, ĐG năng lực chuyên môn là KT, ĐG các hiểu biết và khả năng, kĩ năng thực hiện các hoạt động chuyên môn và các lĩnh vực có liên quan đến lao động nghề nghiệp chuyên môn như tiếp thu, tìm kiếm, tổng hợp và vận dụng các kiến thức, kĩ năng chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, khả năng nhận xét, đánh giá, tư vấn các hoạt động trong lao động nghề nghiệp…[2].
KT, ĐG năng lực phương pháp là KT, ĐG các khả năng lựa chọn, áp dụng, phát triển các phương pháp, cách thức hoạt động để thực hiện có kết quả các hoạt động trong môi trường và điều kiện nhất định theo các chuẩn mực yêu cầu.
KT, ĐG năng lực xã hội là KT, ĐG những hiểu biết, khả năng của con người với tư cách là thành viên của xã hội có khả năng hòa nhập, thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội,… các hiểu biết, ý thức, trách nhiệm, bổn phận xã hội, khả năng giao tiếp, cộng tác…[2].
KT, ĐG NL hành động có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. NL hành động rất phù hợp với bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO: NL chuyên môn – học để biết; NL phương pháp – học để làm việc; NL xã hội – học để chung sống và NL cá thể - học để tự khẳng định mình (hình 2).                                                                       
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Hình 2. NL hành động và triết lí giáo dục của UNESSCO
Có thể kết luận rằng KT, ĐG kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực không chỉ KT, ĐG mục tiêu phát triển NL chuyên môn bao gồm kiến thức, kĩ năng chuyên môn và thái độ mà còn KT, ĐG NL phương pháp, NL xã hội và NL cá thể. KT, ĐG các NL này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. KT, ĐG NL hành động được hình thành trên cơ sở kết hợp tổng hòa với KT, ĐG các NL này.
4. Phát triển khung năng lực và bộ tiêu chí đánh giá năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp
4.1. Phát triển mô hình năng lực và khung năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp 
Năng lực của sinh viên được định nghĩa theo hai trường phái Mỹ và trường phái Anh; Năng lực theo trường phái Mỹ: Năng lực là bất kỳ yếu tố tâm lý của cá nhân có thể giúp hoàn thành nhanh chóng công việc hay hành động nào đó một cách hiệu quả; Năng lực theo trường phái Anh: Năng lực giới hạn bởi 03 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Năng lực con người được ví như hai phần của tảng băng gồm phần nổi và phần chìm; phần nổi chiếm từ 10% đến 20%. Phần có thể nhìn thấy được thông qua các hình thức đánh giá, phỏng vấn, theo dõi, … Phần chìm từ 80% đến 90%, đây chính là phần tiềm ẩn cần phát hiện, phát huy và phát triển [8].
Mô hình năng lực là mô tả tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ bản thân (đặc điểm cá nhân) cần để hoàn thành tốt một vai trò hoặc công việc. Mô hình năng lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay – mô hình đào tạo và phát triển năng lực cá nhân. Benjamin Bloom (1956) là người phát triển mô hình đào tạo và phát triển năng lực cá nhân và đưa ra tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính thái độ, kỹ năng và kiến thức [2].
Trong đó, kiến thức được hiểu là những năng lực về thu thập dữ liệu, năng lực hiểu các vấn đề, năng lực ứng dụng, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp, năng lực đánh giá. Đây là những năng lực cơ bản của một cá nhân cần hội thụ khi tiếp nhận một công việc. Công việc càng phức tạp thì cấp độ yêu cầu về các năng lực này càng cao. Các năng lực này sẽ được cụ thể hóa theo đặc thù của từng công việc. 
Phẩm chất kỹ năng chính là năng lực thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động. Thông thường kỹ năng thường chia thành các cấp độ chính như: bắt chước (quan sát và hành vi khuôn mẫu), ứng dụng (thực hiện một số hành động bằng các làm theo hướng dẫn), vận dụng (chính xác hơn với mỗi hoàn cảnh) và vận dụng sáng tạo (trở tành phản xạ tự nhiên).
Thái độ thường bao gồm các nhân tố thuộc về thế giới quan tiếp nhận và phản ứng lại các thực tế, xác định giá trị, giá trị ưu tiên. Các phẩm chất và hành vi thể hiện thái độ của cá nhân với công việc, động cơ cũng như những tố chất cần có để đảm bảo tốt công việc.
Khung năng lực hay còn gọi là hồ sơ năng lực: Mỗi công việc sẽ yêu cầu một tập hợp các năng lực về kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cá nhân cần để hoàn thành tốt một vai trò/công việc. Khung năng lực là một phương pháp tổng hợp nhằm hổ trợ công việc một cách tích cực cho người học. Các năng lực trong khung năng lực có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên; khung năng lực còn giúp cho giảng viên bức tranh toàn diện về các yêu cầu công việc [12], [13].
Cấu trúc khung năng lực gồm 04 nhóm chính đó là: Năng lực theo vai trò, năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn  và năng lực hành vi. Tuy nhiên các nhóm năng lực này không tách bạch riêng lẻ mà chồng lấn và giao thoa trong cấu trúc chung của khung năng lực [12].
Xây dựng và triển khai khung năng lực
Khung năng lực được xây dựng theo 05 bước và được triển khai như sau:
Bước 1: Xác định đúng mục đích
Để xây dựng khung năng lực cho sinh viên, đầu tiên phải xác định rõ mục đích thật sự của việc vây dựng khung năng lực là gi?  Ứng với mục đích khác nhau sẽ lựa chọn nhiệm vụ khác nhau.
Bước 2: Chuẩn hóa nhiệm vụ/công việc
Quá trình xây dựng khung năng lực cần phải xây dựng công việc tương ứng với từng và gắn với nhiệm vụ thực hiện công việc hoặc là một hành động nhất định. Khi nhiệm vụ/công việc chưa rõ ràng sẽ không xác định năng lực nào là cần thiết.
Bước 3: Xác định những năng lực cần có
Việc xác định năng lực cần thiết là quan trọng  và rất tốn kém thời gian và công sức. Chúng ta cần tham khảo một số năng lực phổ biến rộng rãi và ứng dụng tốt. Việc cần làm là xác định năng lực cần thiết, phân chia hành vi thành các cấp độ khác nhau từ thấp đến cao một cách hợp lý và khoa học. Phương pháp sử dụng khung năng lực trong giáo dục sẵn có trên thế giới áp dụng vào trừng trương hợp cụ thể và điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc thù công việc.
Bước 4: Sắp xếp năng lực cho từng vị trí
Sắp xếp năng lực cho từng vị trí phải gắn với mục tiêu và chuẩn đầu ra của mỗi môn học/chương trình đào tạo, cho nên năng lực đó được đảm bảo sao khi được chọn sẽ thực sự phù hợp và đóng góp nâng cao hiệu quả công việc.
Bước 5: Đánh giá
Để khung năng lực có thể đưa vào sử dụng, cần phải phát triển các công cụ đánh giá năng lực cho mỗi cá nhân, xác định khoảng cách năng lực cần có dựa trên các chuẩn mực năng lực.
4.2. Bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp 
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực phải được thực hiện trong một môi trường tương tự như một môi trường thực tế nhằm đáp ứng kì vọng của người sử dụng lao động và thế giới việc làm. Nên bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải đặt trên nền tảng của các năng lực sau [1], [3]:  
- Năng lực tri giác: khả năng quan sát và nhận dạng các đặc điểm, đặc tính, các mối quan hệ, các quá trình của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và các hoạt động sản xuất - dịch vụ…
- Năng lực thính giác: khả năng tiếp nhận và xử lý các nguồn âm thanh, tiếng nói.. trong môi trường tự nhiên, học tập,  giao tiếp xã hội - cuộc sống và lao động nghề nghiệp  
- Năng lực tư duy: khả năng phân tích, tổng hợp, suy luận logic; tính toán, khái quát hóa, hệ thống hóa…các vấn đề, quan điểm, sự kiện, hiện tượng…
- Năng lực ngôn ngữ; giao tiếp: khả năng sử dụng ngôn ngữ như là hệ thống tín hiệu thứ 2 trong các hoạt động giao tiếp, diễn đạt, lập luận; thuyết trình, làm bài luận, thuyết phục, lắng nghe, đồng cảm, thể hiện cảm xúc..
- Năng lực thích ứng: khả năng nhậy cảm, xử lý linh hoạt tình huống, di chuyển kỹ năng để thực hiện các hoạt động mới, chia sẻ, biến hóa; phối hợp, làm việc nhóm… 
- Năng lực hành động - giải quyết vấn đề: khả năng thực hiện các thao, động tác… sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện, giải quyết các vấn đề, thực hiện công việc, quy trình hành động, kiến tạo sản phẩm; đánh giá..

KT, ĐG sẽ được đưa vào quá trình giảng dạy và được thực hiện thường xuyên với hai chức năng, đó là chức năng KT, ĐG ĐT và chức năng KT, ĐG tổng kết.
Chức năng KT, ĐG ĐT là chức năng trợ giúp học tập được tiến hành trong suốt quá trình ĐT bằng cách đo lường và đánh giá tiến bộ của SV. Chức năng KT, ĐG tổng kết là chức năng công nhận kết quả cho phép đánh giá mức độ làm chủ NL của SV vào cuối quá trình ĐT.
Hình thức kiểm tra& đánh giá nhà trường phải thiết kế các mẫu công cụ nhằm giúp đội ngũ giảng viên và chuyên gia của doanh nghiệp làm quen với phương thức đánh giá mới. Hoạt động kiểm tra đánh giá và điều chỉnh phù hợp chương trình giảng dạy nhằm duy trì và phát triển tính thích đáng của chươnng trình so với nhu cầu của thế giới việc làm về chất lượng cũng như việc tăng giảm số lượng đào tạo để đảm bảo cân đối cung cầu lao động [2].
Kiểm tra, đánh giá kiến thức nhằm đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu về kiến thức. Hiện nay, trong đào tạo theo năng lực, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Bloom, trong đó lĩnh vực kiến thức (Cognitive Domain) có 6 mức độ từ thấp lên cao như sau:
Tiêu chí đánh giá về kiến thức được xây dựng như sau:
	Trình độ/ Tiêu chí
	Định nghĩa
	Sự thực hiện
	Ghi chú

	1. Biết
	Nhắc lại các sự kiện, khái niệm, tri thức
	-Có thể nhắc lại một định luật, nói lại, mô tả  các thuộc tính, tính chất của một sự vật, hiện tượng.
	

	2 Hiểu 
	Nắm được bản chất; đặc tính; nguyên lý , quy luật
	- Có thể so sánh, đối chiếu, thực hiện các tính tính toán theo công thức
	

	3.Vận dụng 
	Thể hiện khả năng sử dụng hiểu biết, tri thức vào các  tình huống cụ thể 
	- Tính toán theo công thức
- Đọc được bản vẽ
- Giải thích được hiện tượng, biết được nguyên nhân
- Lựa chọn, tìm mối quan hệ 
	

	4. Phân tích/ tổng hợp
	Thể hiện khả năng phân tích các sự kiện, hiện tượng và khái quá hoá, tổng hợp hoá 
	- Phân tích mạch điện/sơ đồ nguyên lý/sơ đồ cấu tạo/quy trình
- Phân tích các đặc tính của một loại vật liệu/chí tiết/thiết bị/hiện tượng
-Hệ thống hoá và phân loại vật liệu
	

	5. Đánh giá (phân tích, tổng hợp sâu, độc lập)
	Vận dụng tri thức vào thực tế một cách sâu sắc . Làm chủ tri thức
	- Đánh giá chất lượng vật liệu, sản phẩm
- Đánh giá tính hợp lý của các hoạt động, quy trình, phương pháp…
	

	6. Sáng tạo
	Phát triển hệ thống tri thức trong các điều kiện và hoàn cảnh mới  
	-Đề xuất ý tưởng mới, cách làm mới, cách thể hiện mới …
	


Bảng 1. Các tiêu chí đánh giá theo mức độ nắm vững kiến thức

Mục đích kiểm tra đánh giá kỹ năng là xác định xem người học đã làm được gì và ở mức độ nào trong các nội dung đã học. Các kỹ năng cơ bản bao gồm: kỹ năng tư duy; kỹ năng hành động; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý.. Mức độ yêu cầu người học làm được cũng từ đơn giản nhất là bắt chước được đến làm đúng, chuẩn xác rồi đến làm nhanh và thành thạo, tự động hoá (kỹ xảo). 
Các kỹ năng trên được hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo và hành nghề thực tế. Trong quá trình đào tạo, học tập là một quá trình nhận thức và hành động của người học nhằm thu nhận kiến thức mới, hình thành và phát triển các kỹ năng trí tuệ và hành động trong một lĩnh vực cụ thể (khoa học - công nghệ, xã hội hoặc nghề nghiệp) góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tạo ra thái độ và giá trị đúng đắn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội [1], [8].
Hiện nay, trong đào tạo theo năng lực, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Harrow cho lĩnh vực kỹ năng (Psychomotor Domain), gồm có 5 mức độ từ thấp lên cao.
Việc kiểm tra, đánh giá kỹ năng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể cần đạt được theo các khía cạnh khác nhau: quy trình thực hiện công việc, sản phẩm làm ra, thời gian thực hiện (năng suất), an toàn, thái độ liên quan, ... Thông thường, người ta đánh giá kỹ năng thông qua kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình, kiểm tra đánh giá sản phẩm hoặc cả hai. Điểu quan trọng là lựa chọn đúng công cụ đánh giá nào đo được một cách hiệu quả kết quả thực hiện kỹ năng đó [2].
Tiêu chí đánh giá về kỹ năng được xây dựng như sau:
	Trình độ/
Tiêu chí
	Đặc trưng
	Khả năng thực hiện
	Ghi chú

	1. Bắt chước 
	Quan sát hình thành biểu tượng và sao chép, dập khuôn  
	Thực hiện các thao động tác theo  như thao tác mẫu 
-Thụ động, kém tự tin
	

	2. Làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu )
	Quan sát và có khả năng thực hiện công việc độc lập  như chậm., cần có sự hỗ trợ
	-Tự chủ, tự tin khi thao tác, thực hiện các kỹ năng.
-Thực hiện được các kỹ  năng cơ bản, không phức tạp
-Chưa tạo được mói liên hệ, phối hợp giữa các kỹ năng
	

	3. Làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập)
	Thực hiện công việc một cách chuẩn xác, hầu như không có thao, động tác thừa
	-Thao,động tác chuẩn mực, chính xác
-Tạo được  sự liên tục khi thực hiện công việc  
	

	4. Làm biến hoá (kỹ xảo tổng hợp)
	Quan sát và có khả năng thực hiện công việc độc lập  nhanh và chính xác
	- Bảo đảm tốc độ làm việc
- Thao tác và động tác chuản mực
- Xử lý linh hoạt tìmh huống
-Kết hợp nhiều loại kỹ năng

	

	
5. Làm thuần thục, tự động hoá (kỹ xảo bậc cao )
	Thực hiện công việc độc lập  nhanh và chính xác và tốc độ cao
	- Thực hiện công việc không cần sự kiểm soát thường xuyên của ý thức ( tự động hoá )
- Mang tính sáng tạo
	 


Bảng 2. Các tiêu chí đánh giá mức độ hình thành kỹ năng
Việc xác định tiêu chí đánh giá về thái độ cũng được nghiên cứu và thực hiện dựa vào Bloom, với năm mức độ theo hướng tích cực. 
Việc kiểm tra, đánh giá thái độ của người học là khó nhất, phức tạp nhất. Thậm chí, có nhiều biểu hiện thái độ không nhất quán ở cùng một người học. Việc lượng hoá mục tiêu giáo dục thái độ cũng như xác định các chứng cứ để đánh giá thái độ là vấn đề hết sức phức tạp, là rất tương đối. Điều đó đòi hỏi phải có bộ tiêu chí kiểm tra, đánh giá thái độ thông qua giao tiếp, quan sát, giao việc, giám sát thường xuyên và ở nhiều thời điểm khác nhau. 
Tiêu chí đánh giá về thái độ được xây dựng như sau:
	Trình độ/
Tiêu chí
	Đặc trưng
	Khả năng thực hiện
	Ghi chú

	1. Tiếp nhận 
	Có mong muốn tham gia hoạt động nhưng không thể hiện rõ ý kiến riêng, thụ động
	- Chú ý nghe giảng; Lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, v.v...
 - Không phát biểu trong các cuộc thảo luận nhóm.

	

	2. Đáp ứng
	Thể hiện chính kiến nhưng chưa có lý lẽ thuyết phục.
Tuân thủ
	- Có trách nhiệm với công việc; Tham gia tranh luận, v.v...   
- Thể hiện sự quan tâm chú ý, sẵn sàng trao đổi ý kiến khi có tình huống phù hợp.
         
	

	3. Lượng giá
	Thể hiện chính kiến có lý lẽ thuyết phục.
Có niềm tin không thay đổi trong các tình huống mà người đó không bị buộc phải thực hiện hay tuân theo.
	- Nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, v.v...
- tự giác tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm ngay khi không có cán bộ quản lý phòng thí nghiệm.

	

	4. Ý thức tổ chức
	Thiết lập được hệ thống các giá trị; Tổ chức, lôi cuốn được người khác.
Cam kết với một loại giá trị tinh thần, thể hiện bằng một thái độ kiên định .

	- Cân bằng giữa các giá trị; Phối hợp hoạt động trong các phong trào,...
	

	
5. Đặc trưng/ Biểu hiện tính cách
	Có đặc trưng, bản sắc riêng.
Toàn bộ cách cư xử ổn định với các giá trị đã trở thành nội tại.

	- Có các giá trị bền vững; ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
	 


Bảng 3. Các tiêu chí đánh giá mức độ hình thành thái độ

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của người học trong giáo dục nghề nghiệp được tổng hợp từ các Tiêu chí đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Bộ tiêu chí được xây dựng trên nền tảng của khung năng lực và thích ứng cho mỗi trường hợp cụ thể.
                     
	Năng lực
	Các biểu hiện của năng lực/ Tiêu chí đánh giá

	

Tri giác
	Khả năng tiếp nhận hệ thống tín hiệu từ thế giới xung quanh, trong  quan sát và nhận dạng các đặc điểm cụ thể như: hình dáng, kich thước, cấu trúc, mầu sắc… , các đặc tính, các mối quan hệ, các quá trình của các  sự vật, hiện tượng trong xã hội, tự nhiên và các hoạt động kỹ thuật - công  nghệ. 
Các tiêu chí cụ thể ( mức độ/ cấp độ ): 
Tiêu chí 1: Nhận dạng, mô tả được các vật thể, hình ảnh, quy trình  của các sự  vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và trong các hoạt động, quá trình kỹ thuật-công  nghệ 
Tiếu chí 2: Phân tích, so sánh  được các đặc điểm,đặc tính, các mối quan hệcơ bản của đối tượng, sự  vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và các hoạt động kỹ thuật-công nghệ 
Tiêu chí 3: Đánh giá tổng hợp và hệ thống hóa các đối tượng, sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, đời sống và lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ  
           Tiêu chí 4: Sáng tạo các biểu hiện mới của các sự vật, phát hiện, hiện tượng mới, đề xuất hoặc cải tiến, hoàn thiện được quy trình  mới  trong kỹ thuật-công nghệ  

	




Thính giác
	Khả năng tiếp nhận và xử lý các nguồn âm thanh, tiếng nói.tiếng động  trong môi trường tự nhiên, học tập,  giao tiếp xã hội - cuộc sống và lao động nghề nghiệp
Các tiêu chí cụ thể: 
Tiêu chí 1: Tiếp nhận ( nghe)  được các tín hiệu âm thanh thông thường, đơn lẻ : lời nói, tiếng động từ các nguồn âm thanh, tiếng  động  từ  các  thiết bị, công cụ kỹ thuật phổ biến trong đời sống và kỹ thuật 
Tiêu chí 2: Phân biệt và so sánh (xử lý) được các loại âm thanh từ các nguồn khác nhau: con người, thiên nhiên, thiết bị âm thanh, máy móc… Biết cách chuẩn đoán kỹ thuật từ các nguồn âm thanh thu được  từ các máy móc, thiết bị kỹ thuật thông dụng 
Tiêu chí 3: Đánh giá tổng hợp và hệ thống hóa được các loại âm thanh từ các nguồn khác nhau, nghe được các loại âm thanh lạ, phức tạp (đa âm; phối âm…) 
Tiêu chí 4:  Sáng tạo các biểu hiện mới của âm thanh,tiếng động

	Tư duy/ Nhận thức, giải quyết vấn đề 

	 Khả năng phân tích, tổng hợp, suy luận logic; tính toán, khái quát hóa, hệ thống hóa…trong nhận thức và giải quyết các vấn đề, quan điểm, các sự kiện, hiện tượng…
Các tiêu chí cụ thể: 
Tiêu chí 1: Thực hiện được các thao tác tư duy thông thường trong nhận thức và nhận dạng, phát hiện vấn đề, các sự kiện, hiện tượng,, trong tự nhiên, trong đời sống  và kỹ thuật 
Tiêu chí 2: Phân tích, phân biệt, giải thích, chứng minh, tính toán, suy luận lôgic…. trong nhân thức và giải quyết vấn đề, các sự kiện, hiện tượng,, trong tự nhiên, trong đời sống và kỹ thuật 
Tiêu chí 3:  Đánh giá tổng hợp và hệ thống hóa, khái quát  hóa, trừu tượng hóa trong nhân thức và giải quyết vấn đề , các sự kiện, hiện tượng,, trong trong tự nhiên, trong đời sống  và kỹ thuật ( tư duy bậc cao)
Tiêu chí 4:  Đưa ra nhứng cách nghĩ ( giả thuyết, suy luận, ..) và cách làm mới (giải pháp, quy trình…) trong nhân thức và giải quyết vấn đề, các sự kiện, hiện tượng,, trong  trong tự nhiên, trong đời sống kỹ thuật ( Tư duy sáng tạo) 

	

Ngôn ngữ; giao tiếp/ xúc cảm

	Khả năng sử dụng ngôn ngữ như là hệ thống tín hiệu thứ 2 trong các hoạt động giao tiếp, diễn đạt, lập luận; thuyết trình,làm bài luận,thuyết phục, lắng nghe, đồng cảm, thể hiện cảm xúc..
Các tiêu chí cụ thể: 
Tiêu chí 1: Nhận biết và mô tả đúng nội hàm các thuật ngữ khái niệm, ký hiệu  cơ bản, phổ biến trong  lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ  phổ thông ( điện áp, công suất, cộng hưởng, gia tốc. ký hiệu vật liệu.. )
Tiêu chí 2:  Lựa chọn và sử dụng đúng; các thuật ngữ kỹ thuật (Tiếng Anh và tiêng Việt ) trong các văn bản, tài liệu  kỹ thuật – công nghệ phổ thông; diễn đạt, lập luận, thuyết trình chặt chẽ, logic, thuyết phục..trong các hoạt động giao tiếp các nội dung kỹ thuật - công nghệ    
Tiêu chí 3: Phân tích, lựa chọn, so sánh được các cách, phương án sử dụng khác nhau trong giao tiếp và thể hiên các văn bản, tài liệu kỹ thuật phổ thông. Phát hiện, đánh giá được các sai sót thường gặp trong sử dụng các ngôn ngữ kỹ thuật  
Tiêu chí 4: Sử dụng sáng tạo các thuật ngữ, ký hiệu kỹ thuật - công nghệ  phổ thông

	

Thích ứng
	Khả năng nhậy cảm, xử lý linh hoạt tình huống, di chuyển kỹ năng để thực hiện các hoạt động mới, chia sẻ, biến hóa; phối hợp, làm việc nhóm…
Các tiêu chí cụ thể :
Tiêu chí 1: Nhận biết được các tình huống, sự cố kỹ thuật thông thường ; thích nghi với các công việc thay đổi và môi trường làm việc đa dạng 
Tiêu chí 2: Phân tích, giải thích, so sánh được các tinh huống, sự cố kỹ thuật ( công cụ, thiết bị, quy trình kỹ thuật). Đề xuất được các biện pháp đề phòng, sử lý, khắc phục các sự cố, tình huống kỹ thuật không mong muốn.  
Tiêu chí 3: Đánh giá , so sánh được các biện pháp và hiệu quả thực thi các biện pháp 
Tiêu chí 4: Có ý tưởng và biện pháp xử lý sáng tạo khi gặp các tình huống mới , công việc mới, môi trường làm việc mới  

	
Hành động/ Thực hành kỹ thuật/ Làm việc nhóm

	Khả năng thực hiện theo chuẩn mực các thao, động tác… sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện; giải quyết vấn đề; thực hiện công việc, quy trình hành động, kiến tạo sản phẩm; thí nghiệm, đánh giá..) Thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác; lòng say mê trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ, quy trình hành động, kiến tạo sản phẩm …
Các tiêu chí cụ thể:
Tiêu chí 1 Thực hiện, phân công, phối hợp được các công việc cần làm hoặc vấn đề cầu giải quyết. Trình bày, mô tả được cách thực hiện các thao động tác, quy trình thực hiện công việc; nhiệm vụ kỹ thuật. Nêu được công dụng, đặc điểm, tính năng của các công cụ, thiết bị kỹ thuật; các yêu cầu kỹ-mỹ thuật của sản phẩm 
Tiêu chí 2: Thu thập và sử lý thông tin cần thiết; lựa chọn đúng dụng cụ, công cụ, phương tiện kỹ thuật cần thiết, thực hiện và phối hợp được các thao tác, động tác theo đúng quy trình kỹ thuật để thực hiện công việc hoặc giải quyết vấn đề kỹ thuật theo các yêu cầu/chuẩn công việc (thời gian,tốc độ, mức chính xác..)   
Tiêu chí 3: Phân tích, đo lường, đánh giá, chuẩn đoán…. được các  quá trình, hiện tượng, tình huống, vấn đề kỹ thuật phổ thông  
Tiêu chí 4 : Đề xuất được các ý tưởng mới, cách làm mới có hiệu quỷ hơn trong quá trình thực hiện các công việc hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tiễn 



Bảng 4.  Bộ tiêu chí đánh giá năng lực học tập cốt lõi

Việc tập hợp các năng lực cần có (hay còn gọi là khung năng lực) của mỗi vị trí trong giáo dục đào tạo nghề nghiệp sẽ cho người học thấy được các chiến lược của nhà trường, của thầy/cô giáo về mong muốn sinh viên đạt được các mục tiêu, công việc một cách tối ưu, giúp họ làm việc hiệu quả hơn và được thế giới việc làm trọng dụng,
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực người học về kết quả học tập cũng như  đánh giá năng lực kiến thức, năng lực kỹ năng và năng lực thái độ trong giáo dục nghề nghiệp là bước phát triển mới và khả dĩ. Sự kết hợp giữa khung năng lực và tiêu chí đánh giá năng lực là chuẩn mực, là công cụ cho việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp.
Từ luận cứ khoa học trên, ta xây dựng thang điểm phù hợp đáp ứng với từng khung năng lực, từng tiêu chí năng lực để sử dụng tường minh trong kiểm tra, đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận năng lực.
5. Kết luận
Phát triển khung năng lực và bộ tiêu chí đánh giá năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp để làm thước đo về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là luận cứ khoa học mới ở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
Luận cứ khoa học này đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy tại nhà trường.  Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở, là luận điểm để điều chỉnh hoạt động dạy của người Thầy, hoạt động học của người học và phương pháp quản lý giáo dục của nhà trường.
Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp là chuẩn mực để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực một cách công hiệu. Ở phương pháp này, người dạy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá năng lực hành động của người học trên cơ sở tổng kết của các đánh giá thảnh phần, đó là kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn, kiểm tra đánh giá năng lực phương pháp, kiểm tra đánh giá năng lực xã hội và kiểm tra đánh giá năng lực cá thể làm luận chứng khoa học cho việc kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực.
_________
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